
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018- 2019

Môn: Địa lí. Lớp 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)
	Họ và tên HS: ……………………………………………….SBD …………….
	Mã đề: 132


Câu 1: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời  gian

A. một mùa.
B. một ngày đêm.
C. một tháng.
D. một năm.

Câu 2: Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục vì vậy

A. ở phía Tây sẽ thấy Mặt Trời xuất hiện sớm  hơn ở phía đông.

B. mọi nơi trên Trái Đất sẽ thấy vị trí của Mặt Trời trên bầu trời giống nhau.

C. đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao khác nhau.

D. đứng ở các vĩ tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao khác nhau.
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Cho biểu đồ:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂNTHEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kêViệtNam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?

A. Từ 50 tuổi trở lên tăng, từ 25 - 49 tuổi giảm.
B. Từ 25 - 49 tuổi giảm, từ 15 - 24 tuổi  giảm.

C. Từ 25 - 49 tuổi tăng, từ 50 tuổi trở lên giảm.
D. Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên tăng.
Câu 4: Thổi quanh năm và khá đều đặn theo hướng Đông Bắc ở bán cầu Bắc, Đông Nam ở bán cầu Nam. Đó là đặc điểm của
A. gió Mậu dịch.
B. gió mùa.
C. gió fơn.
D. gió đất, gió biển.
Câu 5: Động lực chính làm tăng dân số thế giới là
A. gia tăng dân số tự nhiên.
B. tỉ suất sinh thô.

C. tỉ xuất tử thô thấp.
D. gia tăng cơ học.
Câu 6: Gió mùa hình thành chủ yếu do

A. sự nóng lên hay lạnh đi không đều trên bề mặt lục địa.

B. sự nóng lên hay lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa.

C. sự thay đổi các vùng khí áp thấp ở lục địa và đại dương.

D. sự thay đổi các vùng khí áp cao ở lục địa và đại dương.

Câu 7: Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố nhiều nhất là ở

A. vùng xích đạo.
B. vùng cực.
C. vùng ôn đới.
D. vùng chí tuyến.
Câu 8: Cho bảng số liệu: Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta (Đơn vị: triệu đô la Mĩ)

	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	Xuất khẩu
	72 236,7
	132 032,9
	150 217,1
	162 016,7

	Nhập khẩu
	84 838,6
	132 032,6
	147 849,1
	165 775,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015?

A. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.
B. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm

C. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng
D. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.

Câu 9: Thời gian ngày đêm dài bằng nhau trong cả năm chỉ xuất hiện ở

A. xích đạo.
B. vòng cực.
C. chí tuyến.
D. tại hai cực.
Câu 10: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất ở khu vực nào trên Trái đất?

A. Lục địa.
B. Ôn đới.
C. Đại dương.
D. Cực.
Câu 11: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có đặc  điểm
A. cao nhất ở vùng chí tuyến và thấp dần về hai  phía.
B. cao nhất ở xích đạo và giảm dần về hai cực.
C. chênh lệch trong vùng nội tuyến là rất lớn.
D. vùng ôn đới có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.
Câu 12: Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô được gọi là
A. gia tăng cơ học.
B. nhóm dân số trẻ.

C. số dân trung bình ở thời điểm đó.
D. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.

Câu 13: Nơi  xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần duy nhất trong năm  là

A. xích đạo.
B. vùng nội chí tuyến.

C. tại hai chí tuyến.
D. vùng ngoại chí tuyến.

Câu 14: Ý nào sau đây không phải hệ quả chuyển động quanh mặt trời của Trái Đất?

A. Hiện tượng mùa trên trái đất.


B. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời.

C. Ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và vĩ độ.
D. Giờ trên trái đất và đường chuyển ngày quốc tế.

Câu 15: Các đai khí áp trên Trái Đất phân bố theo nguyên tắc
A.  các đai áp thấp ở gần xích đạo, các đai áp cao ở gần địa cực.
B. gần xích đạo là áp cao, xa xích đạo là áp thấp.
C. các đai áp cao, áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua áp thấp xích đạo.
D. các đai áp cao, áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua áp cao xích đạo.
Câu 16: Nhân tố làm cho tỉ suất sinh cao trong dân số là
A. kinh tế - xã hội phát triển ở trình độ cao.
B. phong tục tập quán lạc hậu.

C. số người ngoài độ tuổi lao động nhiều.
D. mức sống của người dân cao.

Câu 17: Cơ cấu dân số theo giới là tương quan

A. giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.
B. số trẻ em nữ so với tổng số dân.
C. số trẻ em nam so với trẻ em nữ trong cùng thời điểm.
D. số trẻ em nam so với trẻ em nữ trên tổng số dân ở cùng thời điểm.
Câu 18: Nhân tố nào làm cho tỉ suất tử thô trên thế giới ngày càng giảm?

A. Chiến tranh gia tăng ở nhiều nước.
B. Thiên tai ngày càng nhiều.

C. Phong tục tập quán lạc hậu.
D. Tiến bộ về y tế và khoa học kĩ thuật.

Câu 19: Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên

A. công cụ lao động thủ công, thô sơ.

B. sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ

C. tập quán canh tác cổ truyền.

D. chuyên môn hóa và thâm canh.

Câu 20: Frông khí quyển là

A. mặt tiếp xúc của khối khí hải dương và khối khí lục địa.

B. mặt ngăn cách hai khối khí giống nhau về tính chất vật lí.

C. mặt tiếp xúc với mặt đất của 1 khối khí.

D. mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lí.

Câu 21: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM  (Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2000
	2005
	2009
	2014

	Tổng số
	77 631
	82 392
	86 025
	90 729

	Thành thị
	18 725
	22 332
	25 585
	30 035

	Nông thôn
	58 906
	60 060
	60 440
	60 694


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Dân thành thị tăng í t  hơn dân nông thôn.
B. Dân thành thị và dân nông thôn đều tăng.

C. Dân thành thị tăng nhanh hơn dân nông thôn.
D. Dân thành thị ít hơn dân nông thôn.

Câu 22: Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm không thay đổi vị trí  là

A. vòng cực.
B. hai cực.
C. Xích đạo.
D. Hai chí tuyến.
Câu 23: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất là

A. chuyển động biểu kiến hằng năm của mặt trời.

B. Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông.

C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.

D. khi chuyển động quanh Mặt Trời trục trái đất nghiêng và không đổi phương.

Câu 24: Nguyên nhân khiến hiện tượng ngày và đêm luân phiên xuất hiện trên Trái Đất  là

A. các tia sáng từ Mặt Trời chiếu song  song đến Trái Đất.

B. Trái Đất quay quanh mặt trời.

C. góc tới của tia sáng mặt trời thay đổi.



D. Trái Đất hình cầu, tự quay quanh trục.

Câu 25: Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới
A. năng suất cây trồng.
B. sự đa dạng hóa cây trồng.
C. quy mô sản xuất nông nghiệp.
D. khả năng thâm canh, tăng vụ.
Câu 26: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là
A. trang trại.
B. vùng nông nghiệp.
C. hộ gia đình.
D. hợp tác xã.
Câu 27: Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là
A. cơ cấu theo lao động và cơ cấu theo trình độ.
B. cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.
C. cơ cấu theo giới và cơ cấu theo tuổi.
D. cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.
Câu 28: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với
A. số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
B. số phụ nữ trong cùng thời điểm.

C. số dân trung bình ở cùng thời điểm.
D. số trẻ em bị tử vong trong năm.

Câu 29: Nhân tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến sự phân bố mưa trên Trái Đất?

A. Thổ nhưỡng.
B. Khí áp.
C. Dòng biển.
D. Địa hình.
Câu 30: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2000

	Tên nước
	Chia ra (%)

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Pháp
	5,1
	27,8
	67,1

	Mê- hi- cô
	28
	24
	48

	Việt Nam
	68
	12
	20


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê- hi-cô, Việt Nam năm 2000

A. biểu đồ đường.
B. biểu đồ cột.
C. biểu đồ kết hợp.
D. biểu đồ tròn.
Câu 31: Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là
A. gia tăng cơ học.
B. gia tăng dân số tự nhiên.

C. quy mô dân số.
D. gia tăng dân số.

Câu 32: Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

A. đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.

B. bề mặt các lục địa nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.

C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn và tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.

D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Câu 33: Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của gió Tây ôn đới?

A. Tính chất ẩm, mưa nhiều.

B. Bắc bán cầu hướng Tây Bắc, Nam bán cầu Tây Nam.

C. Thổi từ cao áp cận nhiệt về hạ áp ôn đới.

D. Thổi quanh năm.

Câu 34: Vai trò quan trọng nhất của ngành nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

A. giải quyết nhu cầu về việc làm cho người lao động.

B. tạo nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ lớn.

C. cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

Câu 35: Thông thường, nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm

A. trong độ tuổi lao động.
B. trên độ tuổi lao động.
C. dưới độ tuổi lao động.
D. độ tuổi chưa thể lao động.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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